
DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM HỌC 2024-2025 

STT TÊN TÀI LIỆU TÁC GIẢ NHÀ XUẤT 

BẢN 

NĂM 

XUẤT 

BẢN 
SỐ 

TRANG 

HÌNH ẢNH 

 

 

1 

 

 

Phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo 

dục, trường học 

 

 

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về 

ma túy; Vụ Giáo dục chính trị và 

Công tác học sinh, sinh viên 

 

 

Thanh niên 

 

 

2024 

 

 

139 

 

 

 

2 

 

 

Giáo dục thể chất 11 - Bóng rổ: Sách giáo 
viên 

 

 

Đinh Quang Ngọc chủ biên, Đinh 
Thị Mai Anh 

 

 

Đại học Sư 
phạm 

 

 

2023 

 

 

87 

 

 



 

 

3 

 

 

Giáo dục thể chất 8 

 

 

Nguyễn Duy Quyết (tổng chủ 

biên), Hồ Đắc Sơn (chủ biên.), Vũ 

Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, 

Nguyễn Thị Hà... 

 

 

Đại học Sư 

phạm 

 

 

2023 

 

 

95 

 

 

 

4 

 

 

 

Giáo dục thể chất 8: Sách giáo viên 

 

 

Nguyễn Duy Quyết tổng chủ biên, 

Hồ Đắc Sơn chủ biên, Vũ Tuấn 
Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn 

Thị Hà 

 

 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

2023 

 

 

132 

 

 

 

5 

 

 

Giáo dục thể chất 8: Sách giáo viên 

 

 

Trịnh Hữu Lộc tổng chủ biên, Lưu 

Trí Dũng chủ biên, Lê Minh Chí, 

Nguyễn Thiên Lý, Nguyễn Trung 
Kiên 

 

 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

2023 

 

 

116 

 

 



 

 

6 

 

 

Giáo dục thể chất 11 - Bóng đá 

 

 

Nguyễn Duy Quyết tổng chủ biên, 

Hồ Đắc Sơn chủ biên, Nguyễn Thị 

Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần 

Ngọc Minh 

 

 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

2023 

 

 

75 

 

 

 

7 

 

 

Giáo dục thể chất 11 - Bóng rổ 

 

 

Trịnh Hữu Lộc tổng chủ biên, 

Nguyễn Văn Hùng chủ biên, Phạm 

Thị Lệ Hằng, Nguyễn Trần Phúc 

 

 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

2023 

 

 

64 

 

 

 

8 

 

 

Giáo dục thể chất 11 - Bóng chuyền 

 

 

Trịnh Hữu Lộc tổng chủ biên, 

Nguyễn Văn Hùng chủ biên, Phạm 

Thị Lệ Hằng 

 

 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

2023 

 

 

56 

 



 

 

9 

 

 

Giáo dục thể chất 11 - Bóng đá: Sách giáo 

viên 

 

 

Nguyễn Duy Quyết tổng chủ biên, 

Hồ Đắc Sơn chủ biên, Nguyễn Thị 

Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần 

Ngọc Minh 

 

 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

2023 

 

 

87 

 

 

 

10 

 

 

Giáo dục thể chất 11 - Đá cầu: Sách giáo viên 

 

 

Đinh Quang Ngọc chủ biên, Đinh 

Thị Mai Anh, Mai Thị Bích Ngọc, 

Mạc Xuân Tùng 

 

 

Đại học Sư 

phạm 

 

 

2023 

 

 

79 

 

 

 

11 

 

 

Kỹ năng làm việc nhóm 

 

 

Lê Thái Phong, Phạm Thị Mỹ 

Dung, Nguyễn Diệu Linh 

 

 

Lao động 

 

 

2024 

 

 

99 

 



 

 

12 

 

 

Kỹ năng học tập hiệu quả 

 

 

Lê Thái Phong, Phạm Thị Mỹ 

Dung, Nguyễn Diệu Linh 

 

 

Lao động 

 

 

2024 

 

 

99 

 

 

 

13 

 

 

Sổ tay những giá trị tốt đẹp của tôn giáo đối 

với đời sống xã hội 

 

 

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam 

 

 

Lao động 

 

 

2023 

 

 

79 

 

 

 

14 

 

 

Destination B2: Grammar & Vocabulary 

with answer key 

 

 

Malcolm Mann, Steve Taylore 

Knowles, Nguyễn Thanh Vân dịch 

 

 

Hồng Đức 

 

 

2024 

 

 

263 

 



 

 

15 

 

 

Destination B1: Grammar & Vocabulary 

with answer key 

 

 

Malcolm Mann, Steve Taylore 

Knowles, Nguyễn Thanh Vân dịch 

 

 

Hồng Đức 

 

 

2024 

 

 

247 

 

 

 

16 

 

 

Destination C1&C2: Grammar & 
Vocabulary with answer key 

 

 

Malcolm Mann, Steve Taylore 
Knowles, Nguyễn Thanh Vân dịch 

 

 

Hồng Đức 

 

 

2023 

 

 

338 

 

 

 

17 

 

 

Tự học ngữ pháp tiếng Anh cơ bản 

 

 

Nhung Đỗ, Giang Vi 

 

 

Hồng Đức 

 

 

2024 

 

 

283 

 



 

 

18 

 

 

Ready For VSTEP – Chiến Thuật Làm Bài 

VSTEP B1 

 

 

Phạm Ngọc Khánh Ly, Trần Thị 

Anh Thư, Đồng Thị Thu Ngân, 

Nguyễn Minh Hằng, Đoàn Thị Thu 

Phương (Giảng viên trường Đại 
học Ngoại Ngữ - ĐHQGHN) 

 

 

Hồng Đức 

 

 

2024 

 

 

255 

 

 

 

19 

 

 

Ready for VSTEP - Chiến thuật làm bài 

VSTEP B2 

 

 

Phạm Ngọc Khánh Ly, Trần Thị 

Anh Thư, Đồng Thị Thu Ngân, 
Nguyễn Minh Hằng, Đoàn Thị Thu 

Phương (Giảng viên trường Đại 

học Ngoại Ngữ- ĐHQGHN) 

 

 

Hồng Đức 

 

 

2024 

 

 

223 

 

 

 

20 

 

 

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh căn bản: Bài tập 

kèm theo đáp án 

 

 

The Windy, Thu Phương 

 

 

Hồng Đức 

 

 

2024 

 

 

327 

 



 

 

21 

 

 

Ngữ pháp và giải thích ngữ pháp tiếng Anh 

cơ bản và nâng cao 80/20. Tập 1 

 

 

Vũ Thị Mai Phương 

 

 

Hồng Đức 

 

 

2023 

 

 

383 

 

 

 

22 

 

 

Ngữ pháp và giải thích ngữ pháp tiếng Anh 

cơ bản và nâng cao 80/20. Tập 2 

 

 

Vũ Thị Mai Phương 

 

 

Hồng Đức 

 

 

2023 

 

 

294 

 

 

 

23 

 

 

Tự học tiếng Anh cấp tốc cho người mới bắt 

đầu: Instant self-study English for beginners 

 

 

The Windy 

 

 

Hồng Đức 

 

 

2024 

 

 

238 

 



 

 

24 

 

 

Tự học nghe nói tiếng Anh căn bản 

 

 

Emily 

 

 

Hồng Đức 

 

 

2024 

 

 

194 

 

 

 

25 

 

 

Easy English Conversation - Giao tiếp tiếng 

Anh thật dễ dàng 

 

 

Đỗ Nhung 

 

 

Hồng Đức 

 

 

2024 

 

 

243 

 

 

 

26 

 

 

The true IELTS guide: Học IELTS từ con số 

0 chưa bao giờ tiện lợi đến thế 

 

 

Phạm Hồng Long chủ biên, 

Nguyễn Thu Thủy, Bùi Tuấn Hưng 

 

 

Hồng Đức 

 

 

2023 

 

 

307 

 



 

 

 

27 

 

 

 

IELTS for beginner: IELTS cho người mới 

bắt đầu 

 

 

 

Mike Wattie, Thảo Trâm dịch 

 

 

 

Hồng Đức 

 

 

 

2024 

 

 

 

223 

 

 

 

28 

 

 

IELTS speaking success: Skills, strategies 

and model answers 

 

 

Mike Wattie 

 

 

Hồng Đức 

 

 

2024 

 

 

214 

 

 

 

29 

 

 

IELTS listening: Skills and strategies: A 

step-by-step guide including 4 complete 

practice tests 

 

 

Mike Wattie, Phil Biggerton 

 

 

Hồng Đức 

 

 

2024 

 

 

134 

 



 

 

30 

 

 

IELTS writing step by step Task 1 and 2: 

Academic and general test 

 

 

Mike Wattie 

 

 

Hồng Đức 

 

 

2024 

 

 

171 

 

 

 

31 

 

 

IELTS writing step by step Task 1 and 2: 

Academic and general test 

 

 

Mike Wattie, Phil Biggerton 

 

 

Hồng Đức 

 

 

2024 

 

 

219 

 

 

 

32 

 

 

IELTS The ultimate guide to general 

reading: Includes 5 complete practice tests 

with answers explained 

 

 

Mike Wattie, Phil Biggerton 

 

 

Hồng Đức 

 

 

2024 

 

 

219 

 



 

 

33 

 

 

Hackers IELTS speaking basic: Bộ sách 

luyện thi IELTS dành cho người mới bắt đầu 

có kèm giải thích đáp án chi tiết 

 

 

Hackers, Thủy Bùi dịch 

 

 

Thế Giới 

 

 

2024 

 

 

301 

 

 

 

34 

 

 

Hackers IELTS listening basic: Bộ sách 

luyện thi IELTS dành cho người mới bắt đầu 

có kèm giải thích đáp án chi tiết 

 

 

Hackers, Hường Phạm dịch 

 

 

Thế Giới 

 

 

2024 

 

 

445 

 

 

 

35 

 

 

Hackers IELTS writing basic: Bộ sách luyện 

thi IELTS dành cho người mới bắt đầu có 

kèm giải thích đáp án chi tiết 

 

 

Hackers, Tuyết Nguyễn dịch 

 

 

Thế Giới 

 

 

2024 

 

 

337 

 



 

 

36 

 

 

Hackers IELTS reading basic: Bộ sách luyện 

thi IELTS dành cho người mới bắt đầu có 

kèm giải thích đáp án chi tiết 

 

 

Hackers, Lê Kiều Trang dịch 

 

 

Thế Giới 

 

 

2024 

 

 

403 

 

 

 

37 

 

 

Giáo trình Triết học Mác - Lênin: Dành cho 

bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính 
trị 

 

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

 

Chính trị 

quốc gia Sự 
thật 

 

 

2024 

 

 

496 

 

 

 

38 

 

 

Giáo trình Kinh tế chính trị Mác-Lênin: 

Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý 

luận chính trị 

 

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

 

Chính trị 

quốc gia Sự 

thật 

 

 

2024 

 

 

292 

 



 

 

39 

 

 

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh: Dành cho 

bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị 

 

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

 

Chính trị 

quốc gia Sự 

thật 

 

 

2024 

 

 

272 

 

 

 

40 

 

 

Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học: Dành 

cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận 

chính trị 

 

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

 

Chính trị 

quốc gia Sự 

thật 

 

 

2024 

 

 

275 

 

 

 

41 

 

 

Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: 

Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý 

luận chính trị 

 

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

 

Chính trị 

quốc gia Sự 

thật 

 

 

2024 

 

 

439 

 



 

 

42 

 

 

Hỏi - đáp môn Triết học Mác - Lênin: Dành 

cho bậc đại học hệ chuyên và không chuyên 

lý luận chính trị 

 

 

GS.TS. Phạm Văn Đức chủ biên, 

GS.TS. Nguyễn Văn Tài, PGS.TS. 

Nguyễn Anh Tuấn 

 

 

Chính trị 

quốc gia Sự 

thật 

 

 

2023 

 

 

272 

 

 

 

43 

 

 

Hỏi - đáp môn Tư tưởng Hồ Chí Minh: Dành 

cho bậc đại học hệ chuyên và không chuyên 

lý luận chính trị 

 

 

PGS.TS.NGƯT. Nguyễn Thế 

Thắng, PGS.TS. Doãn Thị Chín 

 

 

Chính trị 

quốc gia Sự 

thật 

 

 

2023 

 

 

351 

 

 

 

44 

 

 

Hỏi - đáp môn Chủ nghĩa xã hội khoa học: 

Dành cho bậc đại học hệ chuyên và không 

chuyên lý luận chính trị (Tái bản có sửa 

chữa, bổ sung) 

 

 

PGS.TS. Độ Thị Thạch, PGS.TS. 

Bùi Thị Ngọc Lan, TS. Nguyễn Thị 

Hoa, TS. Vũ Thế Tùng 

 

 

Chính trị 

quốc gia Sự 

thật 

 

 

2023 

 

 

235 

 



 

 

45 

 

 

Hỏi - đáp môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam: Dành cho bậc đại học hệ chuyên và 

không chuyên lý luận chính trị 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Trọng Phúc chủ 

biên, PGS.TS. Ngô Đăng Tri, 

PGS.TS. Trần Thị Thu Hương, 

PGS.TS. Trần Thị Vui, TS. Trần 
Thị Nhẫn, TS. Nguyễn Thị Mai Chi 

 

 

Chính trị 

quốc gia Sự 

thật 

 

 

2023 

 

 

298 

 

 

 

46 

 

 

Pháp luật đại cương: Dùng trong các trường 

đại học, cao đẳng và trung cấp (Xuất bản lần 
thứ 21, có sửa chữa, bổ sung) 

 

 

TS. Lê Minh Toàn 

 

 

Chính trị 

quốc gia Sự 
thật 

 

 

2024 

 

 

479 

 

 

 

47 

 

 

Giải phẫu học cơ thể: Sách tham khảo 

 

 

Châu Vĩnh Huy 

 

 

Đại học Quốc 

gia TP.HCM 

 

 

2023 

 

 

612 

 



 


